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(Áp dụng với các tổ chức tín dụng) ÑVT : Trieäu ñoàng
Stt Chỉ tiêu 31/03/2008 31/12/2007

Sử dụng vốn

I Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại quý, đá quý 4,532,037 4,926,850 

II Tiền gửi tại NHNN 5,182,453 5,144,737 

III 2,500,000 1,000,000 

IV Tiền gửi tại các TCTD trong nước và ở nước ngoài 31,304,737 29,001,721 

V Cho vay các TCTD khác 114,627 163,247 

1 Cho vay các TCTD khác 115,319 163,523 

2 Dự phòng rủi ro (692) (276)

VI Cho vay các TCKT, cá nhân trong nước 40,449,402 31,676,320 

1 Cho vay các TCKT, cá nhân trong nước 40,694,275 31,810,857 

2 Dự phòng rủi ro (244,873) (134,537)

VII Các khoản đầu tư 10,380,597 9,396,591 

1 Đầu tư vào chứng khoán 9,543,626 8,634,122 

2 Góp vốn liên doanh, mua cổ phần 836,971 762,469 

VIII Tài sản 652,654 554,747 

1 Tài sản cố định: 652,654 554,747 

- Nguyên giá TSCĐ 855,161 731,490 

- Hao mòn TSCĐ (202,506) (176,743)

2 Tài sản khác  -    -   

IX Tài sản  “Có” khác 4,292,082 3,527,468 

1 Các khoản phải thu 2,545,227 1,982,983 

2 Các khoản lãi cộng dồn dự thu 1,373,370 1,244,289 

3 Tài sản “ Có ” khác 373,485 300,196 

4 Các khoản dự  phòng rủi ro khác  -    -   

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 99,408,588 85,391,681 

Nguồn vốn

I Tiền gửi của KBNN và TCTD khác 2,812,413 6,994,030 

I.B.  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN    

Tín phiếu kho bạc và các giấy tờ có giá ngắn hạn đủ tiêu chuẩn 
khác



Stt Chỉ tiêu 31/03/2008 31/12/2007
1 Tiền gửi của KBNN  -    -   

2 Tiền gửi của TCTD khác 2,812,413 6,994,030 

II Vay NHNN, TCTD khác 49,000 654,630 

1 Vay NHNN 49,000 654,630 

2 Vay TCTD trong nước  -    -   

3 Vay TCTD ở nước ngoài  -    -   

4 Nhận vốn cho vay đồng tài trợ  -    -   

III Tiền gửi của TCKT, dân cư 61,957,749 55,283,104 

IV Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư mà ngân hàng chịu rủi ro 322,801 322,512 

V Phát hành giấy tờ có giá 15,920,937 11,688,796 

VI Tài sản “Nợ” khác: 11,682,683 4,190,760 

1 Các khoản phải trả 10,657,918 3,380,862 

2 Các khoản lãi cộng dồn dự trả 995,047 794,767 

3 Tài sản “Nợ” khác 29,717 15,131 

VII Vốn và các quỹ 6,663,005 6,257,849 

1 Vốn của TCTD: 2,630,060 2,630,060 

- Vốn điều lệ 2,630,060 2,630,060 

- Vốn đầu tư XDCB  -    -   

- Vốn khác  -    -   

2 Quỹ của TCTD 3,580,587 2,192,037 

3 Chênh lệch tỷ giá 2,637  -   

4 Lãi / lỗ 449,721 1,435,752 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 99,408,588 85,391,681 



II.B.  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
(Áp dụng với các tổ chức tín dụng) ÑVT : Trieäu ñoàng

Stt Chỉ tiêu Quý 1/2008 Quý 1/2007

I  Tổng thu nhập 2,141,162 1,724,464

II  Tổng chi phí 1,628,320 854,090

III  Lợi nhuận trước thuế 512,842 870,374

IV  Lợi nhuận sau thuế 438,464 693,425

V

1 Trích lập các quỹ:

  - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ  -    -   

  - Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ  -    -   

  - Quỹ dự phòng tài chính  -    -   

  - Các quỹ khác  -    -   

2 Sử dụng các quỹ  -    -   

VI Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (%)  -    -   

VII Thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên Ngân hàng. 7.06 7.87

VIII Cổ tức trên mỗi cổ phiếu  -    -   

Ngaøy 20 thaùng 04 naêm 2008
Toång Giaùm Ñoác

 Tình hình trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định của 
pháp luật
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